
 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN NGHỀ: KỸ THUẬT TUA BIN HƠI
MÃ SỐ NGHỀ:
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GIỚI THIỆU CHUNG
I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề "Kỹ thuật tua bin hơi" bao gồm 113 công việc của 8
nhiệm vụ đã được phân tích trong sơ đồ Phân tích nghề và Phiếu phân tích công việc, được
biên soạn theo mẫu hướng dẫn ở phụ lục IV (Mẫu định dạng tiêu chuẩn kỹ năng nghề ban
hành kèm theo quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ
lao động - Thương binh và Xã hội)

Để xây dựng bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề "Kỹ thuật tua bin hơi" ban chủ nhiệm đã
tiến hành các bước chính như sau:

- Xây dựng trên cơ sở sử dụng kết quả phân tích nghề, phân tích công việc đã có.
Tuy nhiên để hoàn thiện bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề, các thành viên tham gia xây dựng
vẫn rà soát, bổ xung, sửa đổi và lược bỏ một số nội dung công việc cho phù hợp.

- Thu thập thông tin về các tiêu chuẩn liên quan đến nghề, nghiên cứu, khảo sát quy
trình sản xuất của một số doanh nghiệp liên quan

- Tổ chức hội thảo lấy ý kiến về bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề, sau đó chỉnh sửa theo
góp ý của các chuyên gia

- Lập danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề
- Lập các bảng tiêu chuẩn thực hiện công việc
- Hội thảo lấy ý kiến về danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng và

các bảng tiêu chuẩn thực hiện công việc sau đó chỉnh sửa theo góp ý của các chuyên gia
- Lấy ý kiến nhận xét thẩm định cho bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề
Trên cơ sở bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề "Kỹ thuật tua bin hơi" các đơn vị đào tạo

nghề sẽ lập ra chương trình đào tạo nghề cũng như đánh giá được bậc trình độ kỹ năng của
người lao động

Xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề "Kỹ thuật tua bin hơi"  là một nhiệm vụ mới
đối với nhóm soạn thảo. Mặc dù đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của các chuyên gia có kinh
nghiệm nhưng bản dự thảo Tiêu chuẩn kỹ năng nghề này còn nhiều sai sót. Rất mong được
sự quan tâm góp ý bổ xung của các cấp để bản dự thảo Tiêu chuẩn kỹ năng nghề này được
hoàn thiện hơn

II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY D ỰNG:

TT Họ và tên Nơi làm việc
1 Nguyễn Khắc Sơn Tổng giám đốc CTCPNĐ Phả Lại
2 Vũ Văn Hôn T.P Tổ chức LĐ CTCPNĐ Phả Lại
3 Chu Văn Lý PXVH1 Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại
4 Vũ Hữu Thiết PXVH1 Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại
5 Cao Tiến Thanh PKT Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại
6 Đinh Văn Chờ PXVH2 Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại

II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA TH ẢM ĐỊNH:

TT Họ và tên Nơi làm việc
1 TS. Nguyễn Tường Tấn Phó trưởng ban KT- SX - EVN
2 ThS.Lê thị Minh Thư Phó trưởng ban TC&NS - EVN
3 KS. Phạm Châu Tuệ Chuyên viên ban TC&NS - EVN
4 KS. Vũ Tá thông Chuyên viên ban KT- SX - EVN
5 KS. Dương Công Minh KTVPX VH Lò máy - CTCPNĐ Ninh Bình
6 KS. Tô Quốc Trụ Chuyên gia-Trung tâm tư vấn hội năng lượng
7 KS. Nguyễn Việt Dũng KTVPKT - CTNĐ Uông Bí
8 ThS. Lê Quang Hưng Phó GĐ Trung tâm ĐT nâng cao - ĐH Điện Lực
9 ThS. Nguyễn Thiện Nam Chuyên viên vụ TCCB- Bộ Công Thương



 

 

 

 

 

 

 

MÔ TẢ NGHỀ
TÊN NGHỀ: KỸ THUẬT TUA BIN
MÃ SỐ NGHỀ:

Nghề " Kỹ thuật tua bin hơi" là một nghề chuyên vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng
tua bin và các thiết bị bơm quạt, máy nén

Người hành nghề " Kỹ thuật tua bin hơi " sẽ làm việc tại gian tua bin trong các nhà
máy nhiệt điện và các nhà máy công nghiệp khác.

Môi trường làm việc thường có áp lực, nhiệt độ cao đòi hỏi người hành nghề phải có
đủ sức khoẻ, phải được đào tạo cơ bản tại các trường cao đẳng, trung cấp nghề

Người hành nghề cần được trang bị kiến thức cơ bản về Tua bin hơi, tua bin khí, bơm
quạt máy nén v.v..Kiến thức về kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật điện, kỹ thuật đo l ường điều khiển,
kiến thức về dung sai lắp ghép.v.v..Kiến thức về sửa chữa, bảo d ưỡng tua bin

- Người hành nghề còn phải được trang bị về qui trình vận hành của nhà chế tạo, các
sơ đồ vận hành công nghệ, qui trình xử lý sự cố

- Người hành nghề phải được trang bị kiến thức về tin học, biết sử dụng các trang
thiết bị phục vụ công việc vận hành, công việc sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, biết sử dụng
thành thạo các thiết bị đo, thiết bị nâng hạ

- Người hành nghề phải được trang bị một số các dụng cụ như: dụng cụ đo ( Đồng hồ
so, thước cặp, panme, thước lá, thước nhét.v.v..) dụng cụ tháo lắp ( Cờlê, mỏ nết, búa, chày
đồng.v.v...) các bản vẽ cấu tạo, bản vẽ chi tiết thiết bị



 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CÔNG VIỆC
TÊN NGHỀ: KỸ THUẬT TUA BIN HƠI
MÃ SỐ NGHỀ:

TT
Mã số
công
việc

Công việc
Trình độ kỹ năng nghề

Bậc
1

Bậc
2

Bậc
3

Bậc
4

Bậc
5

A CHUẨN BỊ KHỞI ĐỘNG TUABIN
1 A01 Lập kế hoạch kiểm tra khởi động Tua

bin
x

2 A02 Kiểm tra tổng thể (tĩnh) Tua bin, các
thiết bị phụ tua bin

x

3 A03 Kiểm tra hệ thống cứu hoả x
4 A04 Kiểm tra nguồn cấp điện cho thiết bị

sắp khởi động
x

5 A05 Đưa hệ thống khí nén vào làm việc x

6 A06 Lập sơ đồ hệ thống khởi động tua bin x

7 A07 Đưa hệ thống nước tuần hoàn làm mát
vào làm việc

x

8 A08 Đưa hệ thống nước ngưng vào làm
việc

x

9 A09 Đưa hệ thống nước cấp vào làm việc x
10 A10 Đưa hệ thống hơi tự dùng vào làm

việc
x

11 A11 Sấy đường ống cấp hơi từ Lò hơi sang
tua bin

x

12 A12 Khởi động hệ thống dầu thuỷ lực (dầu
điều khiển Tua bin)

x

13 A13 Thử liên động hệ thống dầu thuỷ lực x
14 A14 Khởi động hệ thống dầu bôi trơn x
15 A15 Đưa thiết bị quay trục tuabin vào vận

hành
x

16 A16 Tạo chân không bình ngưng x
17 A17 Đưa hệ thống dầu chèn máy phát điện

vào làm việc
x

18 A18 Thử liên động, bảo vệ tua bin bằng tín
hiệu giả

x

19 A19 Sấy Tuabin ở vòng quay thấp x

B VẬN HÀNH TUABIN

20 B01 Tăng tốc tua bin đến 3000v/p x
21 B02 Thử liên động, bảo vệ trước khi hoà

đồng bộ
x

22 B03 Hoà đồng bộ máy phát vào lưới điện x
23 B04 Theo dõi sự làm việc của thiết bị x
24 B05 Ghi sổ nhật ký vận hành thiết bị x
25 B06 Thay đổi thiết bị làm việc (dự phòng)

theo lịch
x



 

 

 

 

 

 

 

26 B07 Vệ sinh định kỳ Tuabin trong vận
hành

x

27 B08 Điều chỉnh chế độ làm việc (tăng,
giảm công suất) theo phương thức vận
hành

x

28 B09 Đánh giá tình trạng kỹ thuật của tua
bin

x

C
XỬ LÝ SỰ CỐ (XLSC) TRONG
VẬN HÀNH TUABIN

29 C01 Xử lý sự cố giảm chân không trong
bình ngưng

x

30 C02 Xử lý sự cố các van điều chỉnh hoặc
stop làm việc không bình thường

x

31 C03 Xử lý sự cố hệ thống dầu bôi trơn, dầu
chèn, dầu thuỷ lực ( làm việc không
bình thường )

x

32 C04 Xử lý sự cố di trục tua bin quá trị số
cho phép

x

33 C05 Xử lý sự cố độ rung các gối đỡ tua bin
tăng quá trị số cho phép

x

34 C06 Xử lý sự cố bơm nước tuần hoàn làm
mát

x

35 C07 Xử lý sự cố các đường ống (dẫn hơi,
nước, dầu khí,...) bị hư hại nghiêm
trọng

x

36 C08 Xử lý sự cố thuỷ kích trong Tuabin x
37 C09 Xử lý sự cố khi tua bin  mất phụ tải x
38 C10 Xử lý sự cố mất tín hiệu hệ thống

giám sát
x

39 C11 Xử lý sự cố chỉ báo sai của hệ thống
giám sát

x

40 C12 Điều tra, lập biên bản sự cố kỹ thuật x

D NGỪNG TUABIN

41 D01 Ngừng Tuabin bình thường x
42 D02 Ngừng tua bin khẩn cấp có phá hoại

chân không bình ngưng
x

43 D03 Ngừng tua bin khẩn cấp không phá
hoại chân không bình ngưng

x

44 D04 Thử  nghiệm định kỳ hệ thống thiết bị
liên động, bảo vệ giám sát, hệ thống
điều chỉnh

x

45 D05 Kiểm tra bảo dưỡng tuabin khi nguội
dần

x

E SỬA CHỮA BẢN THỂ TUA BIN

46 E01 Kiểm tra đánh giá trạng thái kỹ thuật
trước khi bảo dưỡng, sửa chữa

x



 

 

 

 

 

 

 

47 E02 Xây dựng phương án bảo dưỡng, sửa
chữa kỹ thuật

x

48 E03 Bảo dưỡng, sửa chữa tua bin x

49 E04 Xây dựng phương án sửa chữa vừa
(phần cơ nhiệt)

x

50 E05 Xây dựng phương án sửa chữa lớn
(phần cơ nhiệt )

x

51 E06 Xây dựng phương án sửa chữa thiết bị
điện

x

52 E07 Xây dựng phương án kiểm tra kim
loại

x

53 E08 Xây dựng phương án tách thiết bị,
chạy thử, nghiệm thu

x

54 E09 Tháo sửa chữa đường ống, van x

55 E10 Tháo nắp Tuabin x
56 E11 Sửa chữa trục Tuabin x

57 E12 Sửa chữa ổ đỡ Tuabin x
58 E13 Sửa chữa cánh Tuabin x
59 E14 Hiệu chỉnh phần truyền hơi, căn tâm

tua bin
x

60 E15 Sửa chữa phần chèn Tuabin x
61 E16 Sửa chữa thiết bị đo lường, giám sát x
62 E17 Lắp ráp các chi tiết  phần tĩnh Tu abin x

63 E18 Lắp ráp các chi tiết  phần động Tuabin x

64 E19 Thử kín đường ống và hệ thống van x
65 E20 Cân bằng tĩnh Tuabin x
66 E21 Cân bằng động Tuabin x
67 E22 Đánh giá tình trạng kỹ thuật Tuabin

sau sửa chữa
x

68 E23 Chạy thử nghiệm thu x

F
SỬA CHỮA THIẾT BỊ, HỆ
THỐNG PHỤ TUA BIN

69 F01 Thử nghiệm định kỳ hệ thống thiết bị
liên động, bảo vệ giám sát trước khi
sửa chữa

x

70 F02 Lập kế hoạch sửa chữa Bơm dầu bôi
trơn

x

71 F03 Tháo Bơm dầu bôi trơn x

72 F04 Sửa chữa, phục hồi bơm dầu bôi trơn x

73 F05 Lắp ráp bơm dầu bôi trơn sau sửa
chữa

x

74 F06 Chạy thử và nghiệm thu bơm dầu bôi x



 

 

 

 

 

 

 

trơn
75 F07 Kiểm tra đánh giá trạng thái kỹ thuật

bơm nước tuần hoàn làm mát trước
khi sửa chữa

x

76 F08 Lập kế hoạch sửa chữa Bơm tuần
hoàn làm mát

x

77 F09 Tháo Bơm tuần hoàn làm mát x
78 F10 Sửa chữa, phục hồi Bơm tuần hoàn

làm mát

x

79 F11 Lắp ráp bơm tuần hoàn làm mát sau
sửa chữa

x

80 F12 Chạy thử và nghiệm thu Bơm tuần
hoàn làm mát

x

81 F13 Kiểm tra đánh giá trạng thái kỹ thuật
Bơm nước ngưng trước khi sửa chữa

x

82 F14 Lập kế hoạch sửa chữa Bơm nước
ngưng

x

83 F15 Tháo Bơm nước ngưng x
84 F16 Sửa chữa, phục hồi Bơm nước ngưng x

85 F17 Lắp ráp bơm nước ngưng sau sửa
chữa

x

86 F18 Chạy thử và nghiệm thu Bơm nước
ngưng

x

87 F19 Kiểm tra đánh giá trạng thái kỹ thuật
các Bơm nước cấp.

x

88 F20 Lập kế hoạch sửa chữa Bơm nước cấp x
89 F21 Tháo Bơm nước cấp x

90 F22 Sửa chữa, phục hồi Bơm nước cấp x

91 F23 Lắp ráp bơm nước cấp sau sửa chữa x

92 F24 Chạy thử và nghiệm thu Bơm nước
cấp

x

G GIÁM SÁT KỸ THUẬT,  BẢO VỆ
TUA BIN

93 G01 Sử dụng thiết bị báo động nguy hại
cho Tuabin

x

94 G02 Bảo vệ Tuabin không bị thuỷ kích x
95 G03 Bảo vệ Tuabin rung động quá tiêu

chuẩn cho phép
x

96 G04 Bảo vệ Tuabin không bị ăn mòn và
phá huỷ

x

97 G05 Giám sát tốc độ thay đổi nhiệt độ kim
loại Tuabin

x

98 G06 Giám sát độ dãn nở nhiệt của tua bin
khi thay đổi chế độ

x



 

 

 

 

 

 

 

99 G07 Giám sát độ dãn nở nhiệt của tua bin
khi thay đổi chế độ

x

100 G08 Giám sát chế độ rung động (dao động
dọc trục/ di trục/ đảo trục)  của Tuabin

x

101 G09 Giám sát thông số vận hành tua bin x

102 G10
Giám sát nhiệt độ và hệ thống dầu bôi
trơn x

103 G11 Chẩn đoán và sử lý sự cố x

H BẢO ĐẢM AN TOÀN LAO ĐỘNG

104 H01 Sử dụng bảo hộ lao động x
105 H02 Phòng ngừa cháy nổ do điện x
106 H03 Phòng ngừa cháy nổ do lửa x
107 H04 Chữa cháy do chập điện x
108 H05 Chữa cháy do hoả hoạn từ lửa x
109 H06 Cứu sinh do hoả hoạn x
110 H07 Cứu sinh do điện giật x
111 H08 Chống ồn cho buồng máy tuabin x
112 H09 Chống bức xạ nhiệt gian tuabin x
113 H10 Chống độc hại công nghiệp cho người

lao động
x



 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lập kế hoạch kiểm tra khởi động Tua bin
Mã số công việc: A01
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra khởi động Tua bin
- Bố trí, phân công lực lượng kiểm tra toàn bộ Tua bin, các hệ thống, thiết bị phục vụ khác
cho Tua bin hoạt động an toàn và hiệu quả
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lên kế hoạch phân công lực lượng thực hiện các công việc trong s ơ đồ công nghệ
- Phân công, phổ biến công việc cho các vị trí
- Cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác
- Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Vận hành tua bin, thiết bị bơm quạt, máy nén, thiết bị trao đổi nhiệt
- Sử dụng máy vi tính
2. Kiến thức
- Kiến thức về tua bin, kỹ thuật nhiệt, thiết bị gia nhiệt hồi nhiệt, bơm quạt
- Phương pháp ghi các số liệu, ghi sổ nhật ký

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tua bin và thiết bị phụ
- Máy tính, sách qui trình vận hành tua bin, bút, sổ ghi thông số, sổ nhật ký
- Sơ đồ vận hành công nghệ

V. CÁC TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Phân công lực lượng thực hiện kiểm tra
thiết bị đúng, đủ

- Giám sát thao tác thực hiện và so sánh đối
chiếu với kế hoạch đã lập ra

- Sử dụng máy tính thành thạo
- Mức độ thực hiện đúng các biện pháp an
toàn và vệ sinh công nghiệp

- Theo dõi quá trình thực hiện và đối chiếu
với tiêu chuẩn qui định trong qui tr ình về kỹ
thuật an toàn và bảo hộ lao động



 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra tổng thể (tĩnh) Tua bin, các thiết bị phụ tua bin
Mã số công việc: A02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Kiểm tra sự hoàn thiện của thiết bị Tua bin trước khi khởi động
- Kiểm tra tĩnh để xác định các phần thiết bị hoặc các bộ phận của Tua bin đã đặt vào đúng
vị trí, đảm bảo chức năng làm việc
- Kết quả kiểm tra được báo cáo tới quản đốc phân xưởng để có quyết định cuối cùng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kiểm tra văn bản giấy tờ cho phép thiết bị hoạt động.
- Kiểm tra tỉ mỉ sơ đồ thiết bị sau sửa chữa (đề nghị trưởng kíp cho chạy nghiệm thu).
- Kiểm tra:
+ Ánh sáng
+ Vệ sinh công nghiệp
+ Que nghe âm thanh thiết bị, đèn pin, đồng hồ đo rung động, nhiệt độ, áp suất, giấy bút
ghi,...
+ Sự hoàn thiện của tất cả các công việc sửa chữa v à an toàn cho khởi động, hệ thống
chuông, còi.v.v..
+ Hiệu chỉnh khiếm khuyết trong hệ thống Tua bin v à thiết bị sắp khởi động
- Lập báo cáo sự hoàn thiện của hệ thống

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Vận hành tua bin, thiết bị bơm quạt, máy nén, thiết bị trao đổi nhiệt
- Kiểm tra, hiệu chỉnh các khiếm khuyết
- Sử dụng máy vi tính
- Phân tích, đánh giá, xử lý khiếm khuyết thiết bị
2. Kiến thức
- Kiến thức về tua bin, kỹ thuật nhiệt, đo lường nhiệt, bơm quạt, máy nén, tin học
- Phương pháp ghi các số liệu, ghi sổ nhật ký

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tua bin, thiết bị bơm quạt, máy nén, thiết bị trao đổi nhiệt
- Máy tính, sách qui trình vận hành tua bin, bơm quạt
- Sơ đồ vận hành công nghệ

V. CÁC TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự chuẩn bị dụng cụ đầy đủ - Kiểm tra, so sánh với qui định
- Kiểm tra, sự hoàn thiện của thiết bị tham
gia khởi động

- Giám sát thao tác thực hiện và so sánh đối
chiếu với qui trình vận hành

- Kỹ năng sử dụng máy tính, phương pháp
ghi sổ nhật ký

- Theo dõi thao tác của người vận hành và
đối chiếu với qui trình vận hành

- Mức độ thực hiện đúng các biện pháp an
toàn và vệ sinh công nghiệp

- Theo dõi quá trình thực hiện và đối chiếu
với tiêu chuẩn qui định trong qui tr ình về kỹ
thuật an toàn và bảo hộ lao động



 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra hệ thống cứu hoả
Mã số công việc: A03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Kiểm tra sẵn sàng hoạt động của hệ thống cứu hoả

- Ghi sổ nhật ký về tình trạng, mức độ sẵn sàng của hệ thống

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kiểm tra các đường ống, van, các thiết bị khác (vòi rồng, hoặc vòi cao su)
- Kiểm tra hệ thống báo cháy ( Chuông, còi, đèn )
- Kiểm tra các họng cứu hoả , kiểm tra ánh sáng phục vụ cứu hoả
- Kiểm tra các thiết bị cứu hoả khác (bình dập lửa các loại CO2, bình bọt AB, các thùng
chứa cát, xẻng,...)
- Đảm bảo an toàn lao động vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Vận hành hệ thống, sử dụng các trang bị cứu hoả
- Quan sát, theo dõi tình trạng của trang thiết bị cứu hoả
- Phân tích, đánh giá, xử lý tình huống chính xác
2. Kiến thức
- Kiến thức về phòng chống cháy nổ
- Phương pháp ghi các số liệu, ghi sổ nhật ký

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Trang thiết bị hệ thống cứu hoả
- Sách qui trình vận hành hệ thống cứu hoả
- Sách hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị cứu hoả
- Sơ đồ vận hành công nghệ hệ thống cứu hoả

V. CÁC TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sơ đồ phải hoàn thiện và sẵng sang làm
việc

- Kiểm tra, so sánh mức đô chuẩn xác  theo
qui trình

- Các trang thiết bị cứu hoả đầy đủ, đảm bảo
chất lượng

- Giám sát thao tác thực hiện và so sánh đối
chiếu với qui định về PCCC

- Việc sử dụng thành thạo các trang thiết bị
cứu hoả của người vận hành

- Theo dõi thao tác của người vận hành và
đối chiếu với qui trình

- Mức độ thực hiện đúng các biện pháp an
toàn và vệ sinh công nghiệp

- Theo dõi quá trình thực hiện và đối chiếu
với tiêu chuẩn qui định trong qui tr ình về kỹ
thuật an toàn và bảo hộ lao động



 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra nguồn cấp điện cho thiết bị sắp khởi động
Mã số công việc: A04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Kiểm tra sự sẵn sàng hoạt động của sơ đồ nguồn cấp điện cho các thiết bị điện khi đưa
Tua bin vào làm việc
- Kiểm tra nguồn cấp điện áp 6 KV, điện áp 0.4 KV cho các thiết bị điện
- Kiểm tra hệ thống cáp nguồn từ tủ điện đến các thiết bị

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kiểm tra được nguồn cấp điện 6 KV theo sơ đồ nối điện
- Kiểm tra được nguồn cấp điện 0.4 KV theo sơ đồ nối điện
- Kiểm tra hệ thống cáp nguồn từ tủ điện đến các thiết bị phải đảm bảo
- Ghi chép sổ sách các thao tác kiểm tra
- Đảm bảo an toàn lao động vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Vận hành hệ thống nối điện tự dùng, Sơ đồ đấu nối điện, nguồn cấp điện
2. Kiến thức
- Kiến thức về máy điện, kỹ thuật điện, đo l ường điện
- Phương pháp ghi các số liệu, ghi sổ nhật ký

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tua bin, hệ thống nối điện, Sơ đồ nối điện, nguồn cấp điện
- Sách qui trình vận hành hệ thống điện

V. CÁC TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Xác định chính xác nguồn cấp điện đến
các thiết bị

- So sánh đối chiếu với qui trình vận hành
và sơ đồ

- Kiểm tra thông số nguồn cấp phải đảm
bảo, đúng trị số

- So sánh đối chiếu với qui trình vận hành

- Ghi chép sổ sách, sổ nhật ký trung thực - So sánh, đối chiếu với qui trình vận hành
- Mức độ thực hiện đúng các biện pháp an
toàn và vệ sinh công nghiệp

- Theo dõi quá trình thực hiện và đối chiếu
với tiêu chuẩn qui định trong qui tr ình về kỹ
thuật an toàn và bảo hộ lao động



 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Đưa hệ thống khí nén vào làm việc
Mã số công việc: A05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Kiểm tra các máy nén khí, các van, đường ống và hệ thống đo lường, điều khiển
- Chạy các máy nén khí kiểm tra thông số của hệ thống

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Các máy nén khí phải sạch sẽ, mức dầu đầy đủ, đã được chạy thử, điện áp đầy đủ, ...
- Chạy máy, kiểm tra: độ rung động, âm thanh, áp suất, bầu lọc khí sạch.
- Ghi chép sổ sách các thao tác kiểm tra
- Đảm bảo an toàn lao động vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Vận hành máy nén khí, ghi thông số của máy nén và hệ thống
2. Kiến thức
- Kiến thức về bơm quạt, máy nén, kỹ thuật điện, đo lường điện
- Phương pháp ghi các số liệu, ghi sổ nhật ký

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy nén khí, hệ thống cung cấp khí
- Sách qui trình vận hành máy nén khí
- Sơ đồ vận hành hệ thống khí nén

V. CÁC TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Các máy nén khí, van, đường ống, hệ
thống đo lường phải hoàn thiện và sẵn sàng
khởi động

- So sánh đối chiếu với qui trình vận hành
và sơ đồ

- Khởi động máy nén, kiểm tra thông số về
áp suất, nhiệt độ phải nằm trong giới hạn
cho phép

- So sánh đối chiếu với qui trình

- Ghi chép sổ sách, sổ nhật ký trung thực - So sánh, đối chiếu với qui trình nhiệm vụ
- Mức độ thực hiện đúng các biện pháp an
toàn và vệ sinh công nghiệp

- Theo dõi quá trình thực hiện và đối chiếu
với tiêu chuẩn qui định trong qui tr ình về kỹ
thuật an toàn và bảo hộ lao động



 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lập sơ đồ hệ thống khởi động tua bin

Mã số công việc: A06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Lập sơ đồ hệ thống dầu bôi trơn tua bin, hệ thống hơi mới, hệ thống nước tuần hoàn,
nước làm mát, hệ thống nước ngưng tụ, hệ thống rút không khí (chân không), hệ thống hơi
tự dùng, hơi chèn trục, hệ thống khử khí, hệ thống nước bổ xung, hệ thống thu hồi nước
đọng, hệ thống giảm ôn giảm áp nhanh vào làm việc

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lập sơ đồ hệ thống nước tuần hoàn cung cấp nước cho bình ngưng và cho tự dùng
- Lập sơ đồ hệ thống dầu bôi trơn cung cấp dầu cho các gối đỡ tua bin, chạy vần trục tua
bin
- Lập sơ đồ hệ thống nước ngưng tụ qua các bình gia nhiệt, các êzéc tơ, cấp nước cho khử
khí và hệ thống nước cấp
- Lập sơ đồ hệ thống hơi tự dùng, hơi chèn trục, hệ thống rút khí chuẩn bị cho bước tạo
chân không bình ngưng
- Lập sơ đồ hệ thống sấy xả đường ống hơi mới
- Đảm bảo an toàn lao động vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Vận hành hệ thống dầu bôi trơn, hệ thống hơi nước, hệ thống giảm ôn giảm áp
2. Kiến thức
- Kiến thức về tua bin, kỹ thuật nhiệt, đo lường điều khiển, kỹ thuật điện
- Phương pháp ghi các số liệu, ghi sổ nhật ký

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tua bin, hệ thống các bơm, quạt, máy nén, hệ thống đường ống
- Sách qui trình vận hành tua bin, qui trình vận hành hệ thống hơi, nước, dầu, hệ thống
giảm ôn giảm áp
- Sơ đồ nhiệt chi tiết tổ máy tua bin

V. CÁC TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sơ đồ hệ thống phải hoàn thiện, đưa chúng
vào dự phòng, sẵn sàng khởi động

- So sánh đối chiếu với qui trình vận hành
tua bin và sơ đồ hệ thống

- Các van phải trơn tru, không kẹt, thao tác
nhẹ nhàng

- So sánh đối chiếu với qui trình vận hành
tua bin

- Mức độ thực hiện đúng các biện pháp an
toàn và vệ sinh công nghiệp

- Theo dõi quá trình thực hiện và đối chiếu
với tiêu chuẩn qui định trong qui tr ình về kỹ
thuật an toàn và bảo hộ lao động

- Ghi chép sổ sách, sổ nhật ký trung thực - So sánh, đối chiếu với qui trình nhiệm vụ



 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Đưa hệ thống nước tuần hoàn làm mát vào làm việc

Mã số công việc: A07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Khởi động bơm tuần hoàn. Khởi động các bơm nước làm mát thiết bị phụ
- Đưa hệ thống nước tuần hoàn làm mát bình ngưng vào làm việc

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lập được sơ đồ hệ thống nước tuần hoàn làm mát qua bình ngưng
- Khởi động bơm tuần hoàn, cho bơm mang tải
- Khởi động các bơm làm mát thiết bị phụ, cho bơm mang tải
- Đảm bảo an toàn lao động vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Vận hành bơm tuần hoàn, bơm làm mát
- Kiểm tra sự làm việc của các bơm, thông số làm việc của chúng bằng thiết bị chuyên
dùng
2. Kiến thức
- Kiến thức về bơm quạt, thiết bị trao đổi nhiệt, đo lường điện, đo lường nhiệt
- Phương pháp ghi các số liệu, ghi sổ nhật ký

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bơm tuần hoàn, hệ thống nước làm mát, hệ thống các bình ngưng hơi
- Sách qui trình vận hành bơm tuần hoàn và hệ thống làm mát
- Sơ đồ vận hành hệ thống bơm tuần hoàn, sơ đồ hệ thống ngưng tụ

V. CÁC TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Khởi động bơm và cho bơm mang tải,
kiểm tra các thông số làm việc của bơm (
Áp lực, độ rung v.v..) các thông số phải ổn
định

- So sánh đối chiếu với qui trình vận hành
hệ thống bơm tuần hoàn, hệ thống ngưng tụ

- Mức độ thực hiện đúng các biện pháp an
toàn và vệ sinh công nghiệp

- Theo dõi quá trình thực hiện và đối chiếu
với tiêu chuẩn qui định trong qui tr ình về kỹ
thuật an toàn và bảo hộ lao động

- Ghi chép sổ sách, sổ nhật ký trung thực - So sánh, đối chiếu với qui trình vận hành,
qui trình nhiệm vụ

- Mức độ thực hiện đúng các biện pháp an
toàn và vệ sinh công nghiệp

- Đối chiếu với tiêu chuẩn qui định trong
qui trình về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao
động



 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Đưa hệ thống nước ngưng vào làm việc

Mã số công việc: A08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Nạp nước ngưng sạch vào bình ngưng
- Khởi động bơm nước ngưng, cho bơm mang tải

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lập được sơ đồ hệ thống nước ngưng
- Khởi động bơm ngưng, cho bơm mang tải, nạp nước tuyến ống nước ngưng
- Đảm bảo an toàn lao động vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Vận hành bơm nươc ngưng, hệ thống ngưng tụ
- Kiểm tra sự làm việc của bơm, thông số làm việc của chúng phải đảm bảo
2. Kiến thức
- Kiến thức về bơm quạt, thiết bị trao đổi nhiệt
- Phương pháp ghi các số liệu, ghi sổ nhật ký

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bơm nước ngưng và hệ thống nước ngưng
- Sách qui trình vận hành bơm nước ngưng và hệ thống ngưng tụ
- Sơ đồ vận hành hệ thống ngưng tụ

V. CÁC TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khởi động và thử liên động bơm ngưng A
và B

- Đối chiếu với qui trình vận hành, qui trình
thử bảo vệ liên động

- Khởi động bơm và cho bơm mang tải,
kiểm tra các thông số làm việc của bơm (
Áp lực, độ rung, cường độ dòng điện.v.v..)
các thông số phải ổn định

- So sánh đối chiếu với qui trình vận hành
và sử lý sự cố bơm ngưng

- Ghi chép sổ sách, sổ nhật ký trung thực - So sánh, đối chiếu với qui trình vận hành,
qui trình nhiệm vụ

- Mức độ thực hiện đúng các biện pháp an
toàn và vệ sinh công nghiệp

- Đối chiếu với tiêu chuẩn qui định trong
qui trình về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao
động



 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Đưa hệ thống nước cấp vào làm việc
Mã số công việc: A09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Nạp đầy nước, xả khí đường ống nước cấp
- Chạy hệ thống dầu bôi trơn bơm cấp
- Khởi động bơm nước cấp, cho bơm mang tải
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nạp nước đầy thân bơm, xả hết khí trong thân bơm
- Chạy bơm dầu bôi trơn, điều chỉnh áp lực dầu bôi trơn đến gối đỡ bơm cấp
- Khởi động bơm nước cấp, cho bơm mang tải, nạp nước tuyến ống nước cấp
- Đảm bảo an toàn lao động vệ sinh công nghiệp
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Vận hành bơm, vận hành bơm nước cấp và hệ thống nước cấp
- Kiểm tra thông số làm việc của bơm nước cấp và hệ thống
2. Kiến thức
- Kiến thức về bơm quạt, kỹ thuật nhiệt, đo lường điều khiển
- Phương pháp ghi các số liệu, ghi sổ nhật ký

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VI ỆC
- Bơm nước cấp và hệ thống nước cấp
- Sách qui trình vận hành hệ thống bơm nước cấp
- Sơ đồ vân hành hệ thống bơm nước cấp
V. CÁC TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kiểm tra và thử liên động bảo vệ bơm cấp,
các trị số phải đúng

- Đối chiếu với qui trình vận hành bơm cấp
nước

- Khởi động bơm dầu, kiểm tra thống số áp
lực dầu, lưu lượng dầu phải đủ

- So sánh đối chiếu với qui trình vận hành
hệ thống bơm nước cấp

- Khởi động bơm, cho bơm mang tải, kiểm
tra các thông số làm việc của bơm ( Áp lực,
độ rung, cường độ dòng điện.v.v..) các
thông số phải ổn định

- So sánh đối chiếu với qui trình vận hành
và sử lý sự cố bơm

- Ghi chép sổ sách, sổ nhật ký trung thực - So sánh, đối chiếu với qui trình vận hành,
qui trình nhiệm vụ

- Mức độ thực hiện đúng các biện pháp an
toàn và vệ sinh công nghiệp

- Theo dõi quá trình thực hiện và đối chiếu
với tiêu chuẩn qui định trong qui tr ình về kỹ
thuật an toàn và bảo hộ lao động



 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đưa hệ thống hơi tự dùng vào làm việc

Mã số công việc: A10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Sấy đường ống hơi tự dùng, xả nước đọng đường ống
- Nâng dần áp lực, nhiệt độ đường ống đến giá trị cần thiết.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Phải mở van xả đọng đường ống hơi tự dùng
- Sấy đường ống, nâng dần áp lực, nhiệt độ đến giá trị cần thiết
- Đảm bảo an toàn lao động vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Vận hành hệ thống hơi tự dùng
- Kiểm tra thông số làm việc của hệ thống hơi tự dùng ( Áp lực, nhiệt độ đường ống ) một
các chính xác
2. Kiến thức
- Kiến thức về kỹ thuật nhiệt, đo lường nhiệt, thiết bị áp lực
- Phương pháp ghi các số liệu, ghi sổ nhật ký

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống đường ống hơi tự dùng
- Sách qui trình vận hành hệ thống hơi tự dùng
- Sơ đồ hệ thống hơi tự dùng

V. CÁC TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Kiểm tra, lập sơ đồ hệ thống xả đọng
đường ống đúng kỹ thuật

- Đối chiếu với qui trình vận hành hệ thống
hơi tự dùng

- Sấy xả đường ống, nâng dần áp lực, nhiệt
độ đường ống đến giá trị cần thiết

- So sánh đối chiếu với qui trình vận hành
hệ thống hơi tự dùng

- Ghi chép sổ sách, sổ nhật ký trung thực - So sánh đối chiếu với qui trình nhiệm vụ
- Mức độ thực hiện đúng các biện pháp an
toàn và vệ sinh công nghiệp

- Theo dõi quá trình thực hiện và đối chiếu
với tiêu chuẩn qui định trong qui tr ình về kỹ
thuật an toàn và bảo hộ lao động



 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sấy đường ống hơi chính từ Lò hơi sang Tua bin

Mã số công việc: A11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Kiểm tra các thông số nhiệt độ, áp lực hơi của Lò hơi
- Mở van hơi sấy đường ống hơi mới từ Lò sang Tua bin qua hệ thống van xả đọng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Van xả đọng đường ống hơi mới phải được mở hết
- Sấy đường ống, nâng áp lực, nhiệt độ hơi đến giá trị cần thiết
- Đảm bảo an toàn lao động vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Vận hành tua bin, vận hành thiết bị trao đổi nhiệt
- Kiểm tra thông số của hơi mới ( Áp lực, nhiệt độ đường ống hơi ) chính xác theo đúng
biểu đồ tốc độ nâng nhiệt độ kim loại
2. Kiến thức
- Kiến thức về tua bin hơi, kỹ thuật nhiệt, đo lường nhiệt
- Phương pháp ghi các số liệu, ghi sổ nhật ký

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tua bin, hệ thống đường ống hơi mới
- Sách qui trình vận hành tua bin
- Sơ đồ nhiệt chi tiết tổ máy lò hơi tua bin

V. CÁC TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Kiểm tra lập sơ đồ hệ thống xả đọng
đường ống hơi mới

- Đối chiếu với qui trình vận hành tua bin

- Sấy và nâng áp lực nhiệt độ đường ống hơi
mới đến giá trị cần thiết

- So sánh đối chiếu với qui trình vận hành
tua bin

- Ghi chép sổ sách, sổ nhật ký trung thực - So sánh, đối chiếu với qui trình vận hành,
qui trình nhiệm vụ

- Mức độ thực hiện đúng các biện pháp an
toàn và vệ sinh công nghiệp

- Theo dõi quá trình thực hiện và đối chiếu
với tiêu chuẩn qui định trong qui tr ình về kỹ
thuật an toàn và bảo hộ lao động



 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Khởi động hệ thống dầu thuỷ lực (dầu điều khiển Tua bin)
Mã số công việc: A12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Kiểm tra mức dầu bể dầu Tua bin, kiểm tra các bơm dầu thuỷ lực
- Kiểm tra các thiết bị giám sát bảo vệ hệ thống.
- Khởi động bơm dầu thuỷ lực, kiểm tra sự làm việc của bơm

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kiểm tra xác định mức dầu của bể dầu Tua bin phải đủ, kiểm tra bơm dầu thuỷ lực đã sẵn
sàng làm việc, các thiết bị giám sát bảo vệ hệ thống.
- Khởi động bơm dầu thuỷ lực kiểm tra sự làm việc của bơm và hệ thống
- Đảm bảo an toàn lao động vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Vận hành hệ thống dầu thuỷ lực
- Kiểm tra thông số làm việc của hệ thống bơm ( Áp lực, nhiệt độ ) chính xác, tỷ mỉ
2. Kiến thức
- Kiến thức về tua bin, kiến thức về điều khiển tua bin bằng dầu thuỷ lực
- Phương pháp ghi các số liệu, ghi sổ nhật ký

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tua bin, hệ thống bơm dầu thuỷ lực
- Sách qui trình vận hành tua bin, hệ thống dầu thuỷ lực
- Sơ đồ hệ thống dầu thuỷ lực tua bin

V. CÁC TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Kiểm tra và lập sơ đồ hệ thống dầu thuỷ
lực, các bơm và hệ thống phải hoàn thiện và
sẵn sàng khởi động

- Đối chiếu với qui trình vận hành hệ thống
dầu thuỷ lực

- Khởi động bơm dầu thuỷ lực, kiểm tra áp
lực dầu, độ rung gối đỡ, cường độ dòng điện
phải nằm trong giá trị cho phép

- So sánh đối chiếu với qui trình vận hành
tua bin, hệ thống dầu thuỷ lực

- Ghi chép sổ sách, sổ nhật ký trung thực - So sánh, đối chiếu với qui trình vận hành,
qui trình nhiệm vụ

- Mức độ thực hiện đúng các biện pháp an
toàn và vệ sinh công nghiệp

- Theo dõi quá trình thực hiện và đối chiếu
với tiêu chuẩn qui định trong qui tr ình về kỹ
thuật an toàn và bảo hộ lao động


